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CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  
1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm về doanh thu 

Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, 

góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu không bao gồm phần vốn góp thêm của các cổ 

đông 

1.1.2. Khái niệm về chi phí 

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản 

nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản phân phối cho cổ 

đông hoặc chủ sở hữu.  

1.1.3. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch 

vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh 

doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi 

phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.1.4. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

giúp các doanh nghiệp thực hiện : 

- Xác định hiệu quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp 

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 

- Có căn cứ để thực hiện nghĩa vụ 

1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
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Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ tính toán 

tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, cũng 

như việc xác định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định 

được kết quả của hoạt động kinh doanh. Xác định chính xác kết quả kinh doanh 

góp phần cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng mức giá 

phù hợp cho từng sản phẩm 

1.2. Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

1.2.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

1.2.1.1. Khái niệm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được 

từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm tất cả các khoản phụ thu thêm ngoài giá 

1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

a, Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thoả mãn các điều 

kiện sau :  

• Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền lợi 

sản phẩm, hàng hóa cho người mua 

• Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa  

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn  

• Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng  

• Doanh nghiệp cần xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng  

b, Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn các điều kiện sau :   

-   Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp 

-   Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó 

-  Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo 
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-  Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó  

1.2.1.3. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 

a, Các phương thức bán hàng  

• Phương thức bán hàng trực tiếp : 

- Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các phân xưởng của 

doanh nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho 

đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc 

chấp nhận nợ, hàng hóa được xác nhận là tiêu thụ 

• Phương thức bán hàng theo hợp đồng : 

- Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt 

hàng , doanh nghiệp xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc 

đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên 

mua quy định trong hợp đồng. Hàng hóa chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của 

doanh nghiệp thương mại. Chỉ khi nào bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp 

nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất 

quyền sở hữu về số hàng đã giao. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thương 

mại chịu hay bên mua chịu là do sự thỏa thuận từ trước giữa hai bên. Nếu doanh 

nghiệp thương mại chịu chi phí vận chuyển, sẽ phải thu tiền của bên mua  

• Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp :  

- Là khi giao hàng cho người mua thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu 

thụ, doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng được tính theo giá bán trả tiền 

ngay , khách hàng chỉ thanh toán một phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần 

còn lại trả dần trong một thời gian và chịu khoản lãi theo quy định trong hợp đồng  

• Phương thức bán hàng qua đại lý :  

- Gửi đại lý bán hoặc ký gửi hàng hóa là hình thức bán hàng mà trong đó doanh 

nghiệp giao hàng cho cơ sở đại lý , ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán hàng. 

Bên nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và được 

hưởng hoa hồng đại lý. Số hàng chuyển giao cho các cơ sở đại lý, ký gửi vẫn 

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp được cơ sở đại 
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lý, ký gửi thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về số hàng 

đã bán được, doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu về số hàng này  

b, Phương thức thanh toán  

• Thanh toán bằng tiền mặt : Khi doanh nghiệp bán hàng, giao quyền sở hữu hàng 

hóa cho khách hàng và khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho doanh nghiệp 

tương đương với giá trị của hàng hóa đã bán. Phương thức này giảm thiếu được 

những rủi ro trong thanh toán  

• Thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm : 

- Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : Khi bên mua chấp nhận thanh toán bằng 

tiền gửi ngân hàng và được ghi trong hóa đơn GTGT với hình thức là chuyển 

khoản nhưng tại thời điểm đó người mua chưa thanh toán thì kế toán sẽ hạch 

toán vào sổ vẫn là tài khoản phải thu khách hàng. Khi nhận được giấy báo có và 

số phụ của ngân hàng thì kế toán sẽ hạch toán vào tài khoản tiền gửi ngân hàng  

- Thanh toán bằng bù trừ công nợ : là hình thức thanh toán bù trừ nghĩa vụ với 

nhau giữa các bên để xác định xem bên nào là bên cuối cùng có nghĩa vụ. Theo 

đó, các bên trong giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ sẽ đồng thời là người 

bán và người mua (vừa có công nợ phải thu, vừa có công nợ phải trả). 

+  Trong trường hợp này, kế toán sẽ thực hiện các công việc sau: 

- Xác định các chứng từ công nợ phải thu và chứng từ công nợ phải trả; 

- Thực hiện bù trừ giữa công nợ phải thu và công nợ phải trả; 

- Cập nhật việc bù trừ công nợ vào sổ theo dõi công nợ. 

1.2.1.4. Tài khoản sử dụng 

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : tài khoản này dù để phản ánh 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán và 

các khoản giảm doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và các 

nghiệp vụ 
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 NỢ                                                      TK 511                                         CÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 511 : có 6 tài khoản cấp 2 

− Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá 

− Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm 

− Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

− Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

− Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

− Tài khoản 5118 - Doanh thu khác 

1.2.1.5. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu thu 

Giấy báo có của ngân hàng 

Hợp đồng kinh tế  

Biên bản giao nhận hàng  

1.2.1.6. Phương pháp hạch toán 

+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp 

của số hàng hoá đã bán. 

+ Số thuế GTGT phải nộp theo 

phương pháp trực tiếp của số hàng 

hoá tiêu thụ. 

+ Doanh thu hàng bán bị trả lại, 

khoản giảm giá hàng bán, khoản 

chiết khấu thương mại kết chuyển 

cuối kỳ. 

+ Kết chuyển doanh thu thuần vào 

tài khoản 911 "Xác định kết quả 

kinh doanh". 

 

 

+ Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

 

+ Doanh thu bán hàng hoá, bất 

động sản đầu tư của doanh 

nghiệp thực hiện trong kỳ kế 

toán. 

+ Kết chuyển doanh thu thuần 

vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh". 
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Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Hạch toán trường hợp bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng 

 

Sơ đồ 1.2. Hạch toán trường hợp bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp 

đồng 
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- Hạch toán trường hợp trả chậm, trả góp 

 

Sơ đồ 1.3. Hạch toán trường hợp trả chậm, trả góp  

-   Hạch toán trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng  

+ Ở đơn vị giao hàng đại lý  
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Sơ đồ 1.4. Hạch toán trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa 

hồng ở đơn vị đại lý 

+ Ở đơn vị nhận làm đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng  

 

Sơ đồ 1.5. Hạch toán trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa 

hồng ở đơn vị nhận làm đại lý 

1.2.1.7. Các khoản giảm trừ doanh thu 

-  Là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hóa, sản 

phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: Chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

+  Chiết khấu thương mại: Là số tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 

cho khách hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết 

khấu thương mại đã ghi trên các hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

+  Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên 

giá bán đã thoả thuận do nguyên nhân thuộc về người bán như kém phẩm chất, 

không đúng quy cách, lỗi thời, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp 

đồng... 

+  Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là giá trị của số thành phẩm, hàng hóa đã 

xác định tiêu thụ nhưng bị người mua trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết 
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trong hợp đồng kinh tế như: Hàng kém phẩm chất, hàng không đúng kỹ thuật, sai 

chủng loại... Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lí do 

trả lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu trả lại 

toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu trả lại một phần hàng), và đính kèm chứng từ 

nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng nói trên. 

- Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh.... 

- Tài khoản sử dụng: Theo quy định của thông tư 133/2016/TT-BTC, để hạch toán 

các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán hạch toán vào bên Nợ tài khoản 511 “Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

- Phương pháp kế toán  

       TK 111,112,131 TK 511 TK 111,112,131 

 

 

 

  

 TK 333 TK 333 

  

 

 

 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.2.1. Khái niệm 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi 

nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm :  

• Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng , lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, 

dịch vụ,... 

• Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư  

Khi phát sinh các khoản 

CKTM, GGHB, hàng bán 

bị trả lại 

 

 

 

Doanh thu bán hàng & 

cung cấp dịch vụ  

 

 

Các khoản thuế 

phải nộp 

 

Giảm các 

khoản thuế 

phải nộp 
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• Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn ; Lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công 

ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác; 

• Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác  

• Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ  

• Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác  

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi 

nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khách của doanh nghiệp  

Nợ TK 515 Có 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Chứng từ sử dụng  

Phiếu thu 

Báo nợ ngân hàng  

Biên lai thu tiền 

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán  

+ Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính phát sinh trong 

kỳ sang tài khoản 911. 

+ Số thuế GTGT phải nộp tính 

theo phương pháp trực tiếp  

(nếu có) 

. 

 

 

 

 

 

+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận 

được chia. 

+ Lãi do nhượng bán các 

khoản đầu tư vào công ty con, 

công ty liên doanh, liên kết. 

+ Doanh thu hoạt động tài 

chính khác phát sinh trong kỳ. 

 

. 
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Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.3. Kế toán thu nhập khác 

1.2.3.1. Khái niệm 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu 

ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: 

-  Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 
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-  Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 

-  Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; 

-  Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

-  Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ; 

-  Các khoản thuế được NSNN hoàn lại; 

-  Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

-  Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có); 

-  Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

-  Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

1.2.3.2. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Hóa đơn bán hàng  

Phiếu thu 

Giấy báo có 

Biên bản thanh lý 

Nhượng bán TSCD 

1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 711 – Thu nhập khác : tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập 

khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

NỢ                                              TK 711                                              CÓ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

đối với các khoản thu nhập khác ở 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT 

theo phương pháp trực tiếp. 

+ Cuối kỳ kế toán. Kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ sang tài koản 911 “Xác 

định kết quả hoạt động kinh 

doanh”  

 

 

 

 

+ Các khoản thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ.  

 

. 
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1.2.4.4.  Phương pháp hạch toán 

 

 

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 

1.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.4.1. Khái niệm 

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán được ( hoặc bao 

gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp 

thương mại ) hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đã được xác định 

là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh 

trong kỳ  

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 

TK 632 – Giá vốn hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, BĐS đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán 

trong kỳ  
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Nợ                                                 TK 632                                        Có  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch     - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm,  

vụ đã bán trong kỳ;                                           hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công  sang TK 911 “Xác định kết quả  

vượt trên mức bình thường và chi phí sản       kinh doanh”; 

xuất chung cố định không phân bổ được        - Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh 

tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ;                doanh BĐS đầu tư phát sinh trong  

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn     kỳ để xác định kết quả hoạt động 

kho sau khi trừ phần bồi thường do trách        kinh doanh; 

nhiệm cá nhân gây ra;                                       - Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên     giá hàng tồn kho cuối năm tài 

mức bình thường không được tính vào            chính ( Chênh lệch giữa số dự  

nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự    phòng phải lập năm nay nhỏ hơn 

chế hoàn thành.                                                 số đã lập năm trước );   

                                                               - Trị giá hàng bán bị trả lại nhập 

                                                                            kho 

1.2.4.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho 

Phiếu giao hàng 

Biên bản kiểm kê hàng hóa 

1.2.4.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán  

- Phương pháp giá thực tế đính danh 

+ Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp quản lý hàng hóa 

theo từng lô hàng nhập. Hàng xuất kho thuộc lô hàng nào thì lấy đơn giá của lô hàng 

đó để tính. Phương pháp này thường sử dụng với những loại hàng có giá trị cao, 

thường xuyên cải tiến mẫu mã chất lượng  

- Phương pháp bình quân gia quyền  

+ Giá xuất kho theo phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào 

mỗi khi được nhập một lô hàng , phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp, cụ thể :  

+ Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ ( bình quân cả kỳ dự trữ ): Phương pháp 

này đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ 

của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào trị giá thực tế hàng 
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tồn đầu kỳ , nhập trong kỳ, số lượng hàng tồn trong kỳ, nhập trong kỳ, để tính giá đơn 

vị bình quân. Công thức :  

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn đầu kỳ + 
Số lượng hàng i nhập 

trong kỳ 

 

Trị giá hàng xuất 

trong kỳ 
=  Số lượng xuất kho trong kỳ    X    Đơn giá bình quân 

 

+ Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập: Sau mỗi lần nhập hàng hóa, 

kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Công 

thức :  

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng tồn 

kho i sau lần nhập 

thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ 

n 

+ 
Trị giá thực tế hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 
+ 

Số lượng hàng i nhập kho ở 

lần thứ n 

 

+ Xác định giá thức tế hàng i khi xuất kho :  

Gía thực tế hàng tồn i sau 

lần nhập thứ n 
=   

Số lượng hàng xuất 

kho i sau xuất dùng 
X 

Đơn giá thực tế 

hàng i sau lần nhập 

thứ n 

-   Phương pháp nhập trước xuất trước ( FIFO) 

+ Được áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc được sản 

xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng 

tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì 

giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc 

gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở 

thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho  
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1.2.4.5. Phương pháp hạch toán 

  

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán TK 632 theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 
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111, 112, 331                  611 632 911 

   

 

 

 

  

156 

                   155,157 

 

 

 

 

 

      155,157 

  

 2294 

 

 

        631 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán TK 632 theo phương pháp kiểm kê 

định kỳ 

1.2.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.2.5.1. Khái niệm  

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp : 

a, Đối với chi phí bán hàng 

Mua hàng hóa 

 

Kết chuyển giá trị 

hàng tồn khó cuối kỳ  

Kết chuyển giá trị 

hàng hóa tồn kho 

đầu kỳ 

 

 kỳ 

 

Trị giá vốn hàng 

hóa xuất bán trong 

kỳ của các đơn vị 

thương mại  

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán tiêu thụ 

trong kỳ  

Kết chuyển thành phẩm, 

hàng gửi đi cuối kỳ  

Kết chuyển thành phẩm, 

hàng gửi đi bán đầu kỳ  

Giá thành thực tế thành phẩm 

nhập kho; dịch vụ hoàn thành của 

các đơn vụ cung cấp dịch vụ 

 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

 

 

Trích lập dự phòng hàng tồn kho 
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-  Chi phí vật liệu : phản ánh các chi phí vật liệu dùng cho việc bảo quản, tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng cho bộ phận bán hàng  

- Chi phí nhân viên : phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên liên quan đến bộ 

phận bán hàng bao gồm : tiền lương, tiền ăn ca, các khoản trích bảo hiểm  

- Chi phí khấu hao TSCD : phản ánh chi phí khấu hao TSCD ở nhà kho, cửa hàng, 

bốc dỡ, vận chuyển 

- Chi phí bảo hành : phản ánh chi phí bảo hành liên quan đến sản phẩm, hàng hóa 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng : phản ánh chi phí công cụ, dụng cụ cho quá trình tiêu thụ 

sản phẩm, hàng hóa  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài : phản ánh các dịch vụ mua ngoài liên quan đến bộ phận 

bán hàng như trả tiền hoa hồng đại lý, tiền thuê bốc vác, vận chuyển hàng hóa đi 

bán ...  

- Chi phí bằng tiền khác : phản ánh chi phí bằng tiền phát sinh trong khâu  bán hàng 

như chi phí giới thiệu sản phẩm, chi tiếp khách bộ phận bán hàng  

b, Đối với chi phí quản lý kinh doanh 

-  Chi phí nhân viên quản lý : phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên quản lý 

doanh nghiệp như tiền lương, tiền phụ cấp, các khoản bảo hiểm của ban giám đốc, 

nhân viên quản lý các phòng của doanh nghiệp  

- Chi phí đồ dùng văn phòng : phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng 

cho công tác quản lý  

- Chi phí dự phòng : Phản ánh các khoản phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào 

kinh doanh của doanh nghiệp  

- Chi phí khấu hao TSCD : phản ánh chi phí khấu hao TSCD dùng trong doanh nghiệp 

như nhà cửa, máy móc thiết bị trong văn phòng 

- Chi phí đồ dùng văn phòng : phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng 

cho công tác quản lý  

- Chi phí vật liệu quản lý : phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý 

doanh nghiệp như văn phòng phẩm... 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các dịch vụ mua ngoài dùng cho công tác quản 

lý doanh nghiệp  
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- Chi phí bằng tiền khác : phản ánh các chi phí thuộc quản lý chung của doanh nghiệp 

như chi phí hội nghị, công tác phí.. 

1.2.5.2. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu chi 

Bảng tính lương 

BHXH 

BHYT 

1.2.5.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 - “Chi phí quản lý kinh doanh” gồm có 2 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng 

+ Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

Nợ TK 642 Có 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4. Phương pháp hạch toán  

 

+ Các chi phí quản lý kinh doanh 

thực tế phát sinh trong kỳ. 

+ Dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả. 

 

 

 

 

 

+ Các khoản ghi giảm chi phí 

quản lý kinh doanh. 

+ Hoàn nhập các khoản dự 

phòng phải trả, phải thu khó đòi. 

+ Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp vào TK 911. 
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Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 
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1.2.6. Kế toán chi phí tài chính 

1.2.6.1. Khái niệm 

Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các 

khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí 

cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng 

khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán  

1.2.6.2. Chứng từ sử dụng 

Giấy báo nợ 

Phiếu thu 

Bảng tính lãi 

1.2.6.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 – “ chi phí tài chính ” dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt 

động tài chính phát sinh trong kỳ  

NỢ TK 635 CÓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Các khoản chi phí tài chính phát 

sinh trong kỳ. 

+ Trích lập bổ sung dự phòng 

giảm giá chứng khoán kinh 

doanh, dự phòng tổn thất đầu tư 

vào đơn vị khác. 

. 

 

 

 

 

 

+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn 

số dự phòng đã trích lập kỳ trước 

chưa sử dụng hết). 

+ Các khoản được ghi giảm chi 

phí tài chính. 

+ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển 

toàn bộ phi phí phát sinh trong 

kỳ để xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh 

. 
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1.2.6.4. Phương pháp hạch toán 

TK 121, 228 TK 635                                 TK 911 

  

             

             TK 111,112 

 

 

 

     TK 413 

  

 

TK 2291, 2292 

  

 

 

TK 111,112,331 

 

  

 

TK 111,112, 335, 242 

  

 

 

 

Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 

 

Chi phí nhượng bán 

các khoản đầu tư  

 

 

 

 

Tiền thu từ các 

khoản đầu tư 

 

 

 

 

Kết chuyển chi 

phí tài chính 

Xử lý do đánh giá lại các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

 

 

 

 

 

Lập dự phòng giảm giá chiết 

khấu  và các khoản tổn thất do 

đầu tư vào đơn vị khác 

 

 

 

 

 

 

Chiết khấu thanh toán cho 

người mua 

 

 

 

 

 

 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi 

mua hàng trả chậm, trả góp 

 

 

 

 

 

 

TK 2291, 2292 

 

 

 

 

Hoàn nhập số chênh lệch 

dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán và tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác 

 

 

 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 
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1.2.7. Kế toán chi phí khác 

1.2.7.1. Khái niệm 

 Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hoặc các nghiệp vụ 

riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp như thanh lý, nhượng 

bán, tài sản và giá trị còn lại của tài sản thanh lý chênh lệch, lỗ do đánh giá lại vật tư 

hàng hóa khi mang đi góp vốn hoặc đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, tiền 

bị phạt thuế, truy thu thuế, các chi phí khác phát sinh  

1.2.7.2. Chứng từ sử dụng 

Phiếu chi  

1.2.7.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811 – Chi phí khác : dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do 

các nghiệp vụ riêng biệt với các hoạt động thông thường của doanh nghiệp  

NỢ TK 811 CÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Các khoản chi phí khác phát 

sinh. 

 

 

 

 

 

+ Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ 

các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 
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1.2.7.4. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

1.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.8.1. Khái niệm 

-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của 

doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành  

-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp hiện hành  

Thuế TNDN 
 

= 

[Thu nhập tính thuế   - 

Phần trích lập quỹ KH & 

CN ( nếu có ) ] 

* Thuế suất thuế TNDN  
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Thu nhập 

tính thuế  

 

= 
Thu nhập chịu thuế          -   Các khoản giảm trừ 

1.2.8.2. Chứng từ sử dụng  

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.8.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

NỢ TK 821 CÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh trong năm. 

+ Thuế TNDN của các năm 

trước phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót không trọng yếu của 

các năm trước được ghi tăng chi 

phí thuế TNDN của năm hiện 

tại. 

 

 

 

 

 

+ Số thuế TNDN thực tế phải 

nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm 

phải nộp được giảm trừ vào chi 

phí thuế TNDN đã ghi nhận 

trong năm. 

+ Số thuế TNDN phải nộp được 

giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu. 

+ Kết chuyển số chênh lệch giữa 

thuế TNDN phát sinh lớn hơn 

khoản được ghi giảm chi phí 

thuế TNDN vào TK 911 
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1.2.8.4. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.9.  Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

1.2.9.1. Khái niệm 

Kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ dịch vụ trong doanh nghiệp chính là kết 

quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh phụ. Kết 

quả đó được tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là 

giá vốn hàng tiêu thụ và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và được thể 

hiện qua chi tiêu lợi nhuận lãi – lỗ về tiêu thụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Doanh thu bán         =            Doanh thu bán hàng   -      Các khoản giảm trừ 

     hàng thuần        và cung cấp dịch vụ      doanh thu 

  
      Lợi nhuận gộp         =        Doanh thu bán hàng thuần  -  Giá vốn hàng bán 

Lợi nhuận thuần từ  =     Lợi nhuận gộp + (Doanh thu HĐTC – Chi phí HĐTC) 

hoạt động kinh doanh                - Chi phí bán hàng – Chi phí QLDN 

 

Lợi nhuận hoạt động khác = 
Thu nhập của hoạt động 

khác 
- 

Chi phí hoạt động 

khác 
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1.2.9.2. Tài khoản sử dụng 

TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các 

hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp bao gồm : kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả 

hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác ... 

NỢ      TK 911 CÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 911 – “ Xác định kết quả kinh doanh ”  không có số dư cuối kỳ  

1.2.9.2. Chứng từ sử dụng  

Các chứng từ khác liên quan 

Phiếu kế toán 

1.2.9.3. Phương pháp hạch toán 

Lợi nhuận trước thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 

= 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

+ 

Lợi nhuận 

hoạt động tài 

chính 

+ 

Lợi nhuận 

hoạt động 

khác 

 

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ 

đã bán. 

+ Chi phí hoạt động tài chính, chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp và 

chi phí khác. 

+ Chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý doanh nghiệp. 

+ Kết chuyển lãi. 

+ Doanh thu thuần về số sản 

phẩm, hàng hóa, bất động sản 

đầu tư và dịch vụ đã bán trong 

kỳ. 

+ Doanh thu hoạt động tài 

chính, các khoản thu nhập khác 

và khoản kết chuyển giảm chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Kết chuyển lỗ. 

Lợi nhuận sau thuế   =  Tổng doanh thu – Tổng chi phí  -  Thuế thu nhập doanh nghiệp 



35 

 

 

Sơ đồ 1.15. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

TNHH LỘC TÀI THỌ 

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Lộc Tài Thọ 

2.1.1. Thông tin khái quát về công ty 

- Công ty TNHH Lộc Tài Thọ được thành lập theo giấy phép kinh doanh với MST 

là 4001268328 cấp ngày 31/05/2023 do tỉnh Quảng Nam cấp 

- Tên công ty : Công ty TNHH Lộc Tài Thọ 

- Địa chỉ : Thôn Bình Túy, Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam 

- Mã số thuế : 4001268328 

- Người đại diện pháp luật : Ngô Thị Lan Hương 

- Ngày bắt đầu hoạt động : 31/05/2023 

- Quản lý bởi : Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình 

- Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH 1 Thành Viên  

- Vốn điều lệ : 1.000.000.000 

- Ngành nghề kinh doanh chính 

Bán buôn đồ uống  

2.1.2.  Nhiệm vụ của Công ty 

-  Là một công ty tư nhân, Công ty TNHH Lộc Tài Thọ được thành lập theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 31/05/2023 

- Hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường  

- Thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng về sản phẩm; dịch vụ thỏa đáng các 

mối quan hệ lợi ích với các chủ thể kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có 

lợi. 

- Tổ chức mạng lưới bán buôn và bán lẻ trong khu vực. 

- Chấp hành pháp luật, thực hiện chế độ hạch toán thống kê thống nhất và thực hiện 

nghĩa vụ đối với nhà nước. 

- Nâng cao giá trị cho doanh nghiệp. 

- Bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, trật tự xã hội và nâng cao đời 

sống cho người lao động.  
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2.1.3.  Bộ máy quản lý của Công ty  

a, Sơ đồ bộ máy quản lý  

 

Sơ đồ 2.1. Bộ máy quản lý của Công ty 

Ghi chú: 

                : Quan hệ chỉ đạo 

 : Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau 

b,  Nhiệm vụ của từng bộ phận  

- Giám đốc : Là người đứng đầu công ty, quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh 

doanh của công ty thông qua các phòng ban. Đồng thời cũng là người chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty.  

- Phòng kế toán : Xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối thu chi, cung cấp những 

thông tin cần thiết cho giám đốc, tập hợp các chứng từ và sắp xếp lưu trữ chứng từ 

- Phòng kinh doanh : Xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng chính sách và lập 

mục tiêu kế hoạch bán hàng mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới, 

thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng. 

- Phòng vận chuyển : Hỗ trợ kinh doanh giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa 

đến các đại lý  

2.1.4.  Bộ máy kế toán của Công ty 

a, Sơ đồ bộ máy kế toán  

 

GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ TOÁN
PHÒNG KINH 

DOANH
PHÒNG VẬN CHUYỂN
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Sơ đồ 2.2. Bộ máy kế toán của Công ty 

Ghi chú :  

                  : Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau 

b,  Nhiệm vụ của từng bộ phận  

- Kế toán tổng hợp : Có trách nhiệm tập hợp các chứng từ và sắp xếp lưu trữ chứng 

từ, xuất hóa đơn bán hàng khi khách mua hàng hóa, theo dõi kho, công nợ của công 

ty bằng file excel, thu nhập chứng từ hóa đơn, giao dịch ngân hàng, hợp đồng, báo 

giá với khách hàng  

- Kế toán dịch vụ : Có trách nhiệm làm về mảng thuế và các báo cáo của Công ty  

+ Vào đầu năm : Kế toán dịch vụ có trách nhiệm kê khai và nộp lệ phí môn bài, kê 

khai và nộp các tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT và các nghĩa vụ thuế khác 

+ Vào cuối năm : Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, lập báo cáo quyết toán 

thuế TNDN năm, lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán; Báo cáo 

Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC ; 

Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản 

2.1.5.  Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty 

Căn cứ vào quy mô đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp 

vụ của các nhân viên kế toán công ty đã lựa chọn hình thức sổ kế toán “ nhật ký 

chung’’, với sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm kế toán SMART PRO  

 KẾ TOÁN 

TỔNG HỢP 

 

KẾ TOÁN 

DỊCH VỤ 

 

 

 

 

 

 

https://einvoice.vn/tin-tuc/nghi-dinh-126-ve-thue-tncn-mot-so-noi-dung-nguoi-nop-thue-can-luu-y
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Hình 2.1 Giao diện phần mềm Smart Pro 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hình thức kế toán trên phần mềm 
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- Với việc áp dụng phần mềm kế toán này, công việc của kế toán đã được giảm đáng 

kể, giúp cung cấp thông tin cho giám đốc, khách hàng,... một cách nhanh chóng, kịp 

thời. Kế toán chỉ cần khai thác chính xác số liệu ban đầu và khi có các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh chỉ cần nhập chính xác vào phầm mềm đúng tên tài khoản, số liệu như 

chứng từ gốc, chương trình sẽ tự động chuyển vào nhật ký chung, các sổ chi tiết, các 

sổ cái, các bảng phân bổ, các báo cáo. 

- Chứng từ sử dụng: hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng được thực hiện theo đúng 

nội dung, phương pháp lập và ký chứng từ theo luật kế toán và chế độ kế toán doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ( được ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC) 

- Sổ sách sử dụng : Sổ kế toán của công ty được in theo mẫu sổ áp dụng trong hình 

thức kế toán Nhật ký chung gồm sổ Nhật Ký Chung, sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết ( nếu có ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :  

 : Ghi hằng ngày 

                             : Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

                             : Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  

Chứng từ kế toán 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp chi tiết 

 

Sổ  

NHẬT KÝ CHUNG 

 

SỔ CÁI 

 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Sơ đồ 2.4. Sơ đồ nhật ký chung 

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước 

hết nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ 

Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có 

mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ 

phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái, Lập bảng cân đối tài khoản. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi 

tiết ( được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết ) được dùng để lập Báo các tài chính . Về 

nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân đối tài khoản 

phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ 

2.1.6. Chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty 

- Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 hằng năm 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và nguyên tắc phương pháp chuyển đổi đồng 

tiền khác: Đồng Việt Nam (VNĐ) 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thông tư 133/2016TT-

BTC ngày 26/08/2016 của BCT. 

- Kỳ BCTC theo năm dương lịch  

- Quản lý bởi : Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình  

- Phương pháp tính thuế GTGT : Theo phương pháp khấu trừ 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên  

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định : Phương pháp khấu hao theo đường thẳng 

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền thời điểm  

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của 

Công ty TNHH Lộc Tài Thọ 

2.2.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ tại Công ty TNHH Tài Lộc Thọ 

a, Đặc điểm hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ  
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Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Tài Lộc Thọ bao gồm : 

doanh thu bán hàng hóa ( coca, bia, mì, nước khoáng ) 

➢  Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán  

Phương thức bán hàng :  

- Hình thức bán lẻ : Khách hàng tới trực tiếp cửa hàng của công ty để mua hàng. 

Công ty xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho khách hàng kèm hóa đơn bán hàng  

- Hình thức bán buôn : Đối với khách hàng mua số lượng lớn, công ty sẽ áp dụng 

hình thức bán hàng theo hợp đồng hoặc dựa vào đơn đặt hàng để giao nhận hàng  

Phương thức thanh toán : Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản  

b, Chứng từ và sổ sách sử dụng  

➢ Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu kế toán  

Phiếu thu tiền mặt  

Giấy báo có  

➢ Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 511 , sổ chi tiết tài khoản 511 

c, Tài khoản sử dụng 

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

- TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa 

d, Quy trình luân chuyển chứng từ  

Khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng :  Khi có yêu cầu mua hàng của khách hàng , 

nhân viên bán hàng kiêm kế toán sẽ kiểm tra số lượng tồn kho trước khi bán hàng. 

Nếu số lượng trong kho còn đủ sản phẩm thì nhân viên bán hàng kiêm kế toán xuất 

bán cho khách hàng. Sau đó lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng và thu tiền. Cuối 

ngày, kế toán tổng hợp hóa đơn bán hàng chuyển qua cho kế toán dịch vụ xuất hóa 

đơn GTGT. Cuối tháng, kế toán tổng hợp đưa hồ sơ qua cho kế toán dịch vụ để hạch 

toán vào phần mềm, sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động vào sổ nhật 

ký chung, sổ cái. Đồng thời, gửi bảng tồn kho qua cho kế toán tổng hợp để đối chiếu 

với sổ tổng hợp nhập xuất tồn.  
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e, Minh họa nghiệp vụ 

Nghiệp vụ 1 :  Ngày 08/07/2023 Công ty bán hàng cho Quán Khánh Thu với số tiền 

là 12.140.194 đồng ( đã bao gồm thuế 10%), khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. 

Căn cứ vào số liệu thực bán để xuất hóa đơn số 26. 

Hình 2.2. Hóa đơn GTGT số 26 ngày 08/07/2023 
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Nghiệp vụ 2 :  Ngày 02/08/2023 Công ty bán hàng cho Nhật Minh Mart với số tiền 

là 5.819.627 đồng ( đã bao gồm thuế 10%), khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Căn 

cứ vào số liệu thực bán để xuất hóa đơn số 162.  

 

Hình 2.3. Hóa đơn GTGT số 162 ngày 02/08/2023 
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Căn cứ vào 2 hóa đơn GTGT trên, kế toán nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Pro như 

sau :  

Màn hình chính của phần mềm , ta nhấn Nhập phát sinh => Nhập phát sinh  

 

Hình 2.4. Màn hình nhập liệu 

Sau đó màn hình sẽ hiện ra giao diện phía dưới, nhập lại chứng từ và  các thông tin 

của hóa đơn 

Hình 2.5.  Màn hình nhập liệu ví dụ Hóa đơn GTGT số 162, tương tự với Hóa 

đơn GTGT số 26 
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Hóa đơn sau khi lập đươc nhập vào phần mềm Smart Pro. Cuối năm kết xuất sổ chi 

tiết doanh thu bán hàng hóa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.1. Trích sổ chi tiết tài khoản 5111 
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Kế toán tiến hành in thêm phiếu thu tương ứng để hoàn thành bộ chứng từ của nghiệp 

vụ. 

 

Hình 2.6. Phiếu thu của hóa đơn số 26 

 

Hình 2.7. Phiếu thu của hóa đơn số 26 
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Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động vào nhật ký chung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.2. Trích nhật ký chung tài khoản 511 
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Từ sổ Nhật ký chung nghiệp vụ này sẽ vào sổ cái 511 

Bảng 2.3. Trích sổ cái tài khoản 511 

2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a, Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính 

Tại công ty phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính : lãi nhập vốn 

b, Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Chứng từ sử dụng 

Sổ phụ ngân hàng  

➢ Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung  

Sổ cái tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

c, Tài khoản sử dụng 
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Theo thông tư 133/2026/ TT – BTC công ty sử dụng tài khoản 515 – Doanh thu hoạt 

động tài chính để theo dõi doanh thu hoạt động tài chính  

d, Minh họa nghiệp vụ 

Ngày 15/09/2023 Công ty nhận được thông báo của ngân hàng Vietcombank về tiền 

lãi nhập vốn trong tháng 9 từ ngân hàng Vietcombank với số tiền 2.563 VND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Trích sao kê tài khoản 

 

 

 

 

 

SAO KÊ TÀI KHOẢN 

ACCOUNT STATEMENT 

Tên tài khoản : CONG TY TNHH TAI LOC THO    Ngày thực hiện: 15/09/2023 

Số tài khoản : 1038289022    Chi nhánh thực hiện: VCB QUANG NAM – PGD THANG BINH 

Loại tài khoản: Tài khoản 1 chủ sở hữu  

Địa chỉ : BINH TUY,BINH GIANG, THANG BINH, QUANG NAM  

MST : 4001268328  

CIF: 27103560 

Loại tiền: VND 

Từ: 06/06/2023 đến 14/09/2023 

STT Ngày GD/ Số CT 
Số tiền ghi 

nợ 
Số tiền ghi có Số dư Nội dung chi tiết 

………………….. 

19 
25/07/2023 

9703.1038289022 

 
2.563 292.563 

INTEREST 

PAYMENT 

………………….. 
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Kế toán tiến hành hạch toán phần mềm, sau đó kết xuất lên sổ Nhật Ký Chung 

  

Bảng 2.4. Trích sổ Nhật Ký Chung tài khoản 515 
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Bảng 2.5. Trích sổ cái tài khoản 515 

2.2.3.  Kế toán thu nhập khác  

a, Đặc điểm về thu nhập khác  

Tại Công ty TNHH Lộc Tài Thọ , khoản này chiếm một phần nhỏ. Đặc biệt, khoản 

thu nhập khác trong năm nay chỉ có một bút toán: xử lý công nợ 

b, Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT  

Phiếu kế toán 

➢ Sổ sách sử dụng  

Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 711, sổ chi tiết tài khoản 711 

c, Tài khoản sử dụng 

Thông tư 133/2016/TT – BTC công ty sử dụng tài khoản 711 để theo dõi thu nhập 

khác  
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d, Minh họa nghiệp vụ  

Ngày 31/08/2023, HEINEKEN thanh toán tiền hàng mà bị chênh lệch 15.510 đồng, 

nên vào cuối tháng tất toán số tiền đó vào thu nhập khác. 

Kế toán tiến hành in thêm chứng từ tương ứng để hoàn thành bộ chứng từ của nghiệp 

vụ 

 

 

Hình 2.9. Phiếu kế toán số 002/08 
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Phần mềm tự động kết xuất lên sổ nhật ký chung  

 

Bảng 2.6. Trích sổ nhật ký chung tài khoản 711 
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Dưới đây là sổ cái tài khoản 711 – Thu nhập khác  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.7. Trích sổ cái tài khoản 711 

2.2.4.  Kế toán giá vốn hàng bán  

a, Đặc điểm giá vốn hàng bán  

 Giá vốn hàng bán tại công ty bao gồm: Giá vốn xuất bán ...  

 Đối với giá vốn hàng xuất bán, công ty áp dụng phương pháp hạch toán HTK theo 

phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân 

thời điểm. Khi áp dụng phương pháp này, kế toán sẽ xác định lại giá trị tồn kho của 

từng loại hàng hóa sau mỗi lần nhập hàng. 
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Hình 2.10. Giao diện tính giá xuất kho trên phần mềm 

Việc thực hiện như trên hoàn thành thì số liệu sau tính toán sẽ tự động cập nhật lên 

sổ Nhật ký chung, Sổ cái tài khoản 632 và lên BCTC.  

b, Chứng từ, sổ sách sử dụng  

➢ Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho 

Hóa đơn GTGT 



57 

 

 

Phiếu nhập kho 

➢ Sổ sách sử dụng  

Sổ nhật ký chung  

Sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán  

c, Tài khoản sử dụng  

Công ty sử dụng tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán để phản ánh giá vốn của hàng 

đã xuất bán trong kỳ  

Công ty không có tài khoản chi tiết của tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán  

d, Quy trình luân chuyển chứng từ  

Tại công ty nhân viên bán hàng kiêm kế toán lập hóa đơn bán hàng. Cuối ngày, 

chuyển những hóa đơn đó qua cho kế toán dịch vụ xuất hóa đơn GTGT. Căn cứ 

hóa đơn GTGT thì công ty dịch vụ hạch toán vào phần mềm   

e, Minh họa nghiệp vụ  

Nghiệp vụ 1 : Ngày 08/07/2023 xuất bán cho Quán Khánh Thu : Heineken Silver 

can case là 10 thùng với đơn giá 394.545 VND, Tiger Crystal can case là 20 thùng 

với đơn giá là 349.091 VND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11. Trích phiếu xuất kho theo hóa đơn số 003/07 
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Nghiệp vụ 2 : Ngày 02/08/2023 xuất bán cho Nhật Minh Mart : Tiger Crystal can 

case là 10 thùng với đơn giá 349.091 VND, Larue can case ( vàng) là 6 thùng với đơn 

giá là 225.455 VND, Heineken Silver can case là 1 thùng với đơn giá 394.545. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.12. Trích phiếu xuất kho theo hóa đơn số 014/08 
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Bảng 2.6. Trích sổ chi tiết tài khoản 632 
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Phần mềm tự động kết xuất lên sổ nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.7. Trích sổ nhật ký chung tài khoản 632 
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Sau đó phần mềm tự động kết xuất lên Sổ cái tài khoản 632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.8. Trích sổ cái tài khoản 632 

2.2.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh   

a, Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh  

Chi phí quản lý doanh nghiệp ở đơn vị chỉ bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, 

không bao gồm chi phí bán hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của đơn vị bao gồm 

các chi phí hóa đơn điện tử và chữ kí số, phí dịch vụ ngân hàng..... 

b, Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT  

➢ Sổ sách sử dụng  

Sổ nhật ký chung 
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Sổ chi tiết tài khoản 6425 

Sổ chi tiết tài khoản 64227 

Sổ cái tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh  

c, Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

+ Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí  

+ Tài khoản 64227 – Chi phí dịch vụ mua ngoài  

d, Nghiệp vụ minh họa 

Nghiệp vụ 1: Ngày 26/08/2023 Công ty thanh toán phí dịch vụ soạn thảo và nộp hồ 

sơ thành lập mới tháng 07/2023 theo hợp đồng số 10390973/23/SPI-HVBB-NPP ký 

ngày 01/06/2023 với số tiền là 4.320.000 ( đã bao gồm thuế 8%) ( Hóa đơn GTGT số 

4667) 
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Hình 2.13. Trích hóa đơn GTGT ngày 26/08/2023 
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Nghiệp vụ 2 : Ngày 01/08/2023 Công ty thanh toán phí dịch vụ ngân hàng của Ngân 

Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam với số tiền là 22.000 

( đã bao gồm thuế 10% ) ( Hóa đơn GTGT số 50145) 
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Hình 2.14. Trích hóa đơn GTGT ngày 01/08/2023 
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Hình 2.15. Trích sao kê tài khoản  

 

 

 

 

 

 

SAO KÊ TÀI KHOẢN 

ACCOUNT STATEMENT 

Tên tài khoản : CONG TY TNHH TAI LOC THO    Ngày thực hiện: 15/09/2023 

Số tài khoản : 1038289022    Chi nhánh thực hiện: VCB QUANG NAM – PGD THANG BINH 

Loại tài khoản: Tài khoản 1 chủ sở hữu  

Địa chỉ : BINH TUY,BINH GIANG, THANG BINH, QUANG NAM  

MST : 4001268328  

CIF: 27103560 

Loại tiền: VND 

Từ: 06/06/2023 đến 14/09/2023 

STT Ngày GD/ Số CT 
Số tiền ghi 

nợ 
Số tiền ghi có Số dư Nội dung chi tiết 

………………….. 

19 
01/08/2023 

9401.1038289022 
22.000  340.563 

 

CARRY 

FORWARD 

SERVICE 

CHARGE 

 

………………….. 
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Bảng 2.11. Trích sổ chi tiết tài khoản 64227 ( nghiệp vụ 1 ) 
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Bảng 2.12. Trích sổ chi tiết tài khoản 6425 ( nghiệp vụ 2 ) 

Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động vào sổ nhật ký chung 
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Bảng 2.13. Trích sổ nhật ký chung tài khoản 642 
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Bảng 2.14. Trích sổ cái tài khoản 642 

2.2.6. Kế toán chi phí tài chính  

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi phí tài chính  

2.2.7. Kế toán chi phí khác 

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi phí khác 

2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

a, Đặc điểm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh chi phí thuế TNDN, không phát sinh 

nghiệp vụ liên quan đến chi phí thuế TNDN . Công ty kinh doanh lỗ. 

b, Chứng từ và sổ sách sử dụng 
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Tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN  

c, Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 – chi phí thuế TNDN  

d, Nghiệp vụ minh họa  

Ngày 31/12/2023, tại Công Ty TNHH Lộc Tài Thọ, kế toán tổng hợp được số liệu 

sau :  

Cuối năm, kế toán sẽ tiến hành tổng hợp doanh thu và các chi phí phát sinh trong kỳ 

để xác định số thuế TNDN phải nộp  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.999.765.134 

Giá vốn hàng bán : 1.996.150.464 

Doanh thu hoạt động tài chính : 4.118 

Chi phí quản lý kinh doanh : 6.245.273 

Thu nhập khác : 15.510 

❖ Xác định kết quả sản xuất kinh doanh 

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là:  

1.999.765.134 – 0 = 1.999.765.134 đồng 

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:  

1.999.765.134 – 1.996.150.464 = 3.614.670 đồng 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là:   

3.614.670 + 4.118 – 0 – 6.245.273 = (2.626.485) đồng 

- Lợi nhuận khác:  

15.510 – 0 = 15.510 đồng 

Tổng kết quả sản xuất kinh doanh = (2.610.975) => trong năm 2023 công ty làm 

ăn thua lỗ  

-  Kết chuyển doanh thu, chi phí sang TK 911 

-  Kết chuyển lỗ:  
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        Nợ TK 421: 2.610.975 đồng 

               Có TK 911: 2.610.975 đồng 

Sau khi tổng hợp số liệu của Công ty TNHH Lộc Tài Thọ, công ty hoạt động kinh 

doanh có lỗ là 2.610.975 đồng. Vì vậy, công ty không phát sinh thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp. 
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Dưới đây là Tờ khai quyết toán thuế TNDN ( mẫu số 03/TNDN ) 
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Hình 2.16. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 
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Bảng 2.17. Trích phụ lục Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

2.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

a, Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh 

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản loại 5,6,7 sang tài 

khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của công ty và báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh. 

b, Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Chứng từ sử dụng 
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Phiếu kế toán 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

➢ Sổ sách sử dụng  

Sổ nhật ký chung  

Sổ cái tài khoản 911 

c, Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh  

d, Nghiệp vụ minh họa  

- Cuối kỳ kế toán thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng vào tài khoản 

xác định kết quả kinh doanh 

- Kết chuyển giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp,... để xác định lãi lỗ 

- Cuối tháng 7 bút toán kết chuyển  

Nợ 4212 4.287.736 

     Có 911 4.287.736 

- Cuối tháng 8 bút toán kết chuyển 

Nợ 911 2.006.534 

      Có 4212 2.006.534 

- Cuối tháng 9 bút toán kết chuyển 

Nợ 4212 309.773 

     Có 911 309.773 

- Cuối tháng 11 bút toán kết chuyển 

Nợ 4212 20.000 

     Có 911 20.000 

Từ đó , ta có : 

(- 4.287.736 ) + ( - 309.773 ) + ( - 20.000 ) + 2.006.534  = - 2.610.975 

=> Kết chuyển lỗ:  

        Nợ TK 421: 2.610.975 đồng 

               Có TK 911: 2.610.975 đồng 
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Dưới đây là sổ nhật ký chung 
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Bảng 2.16. Trích nhật ký chung 
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Dưới đây là sổ cái tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.17. Trích sổ cái tài khoản 911 
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CHƯƠNG III. MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 

NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH 

THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH LỘC TÀI THỌ 

3.1.  Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh  tại Công  ty TNHH Lộc Tài Thọ. 

3.1.1. Ưu điểm 

- Nhìn chung, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

được ghi nhận kịp thời, chính xác và tuân thủ nguyên tắc. Hệ thống chứng từ được sử 

dụng khá đầy đủ, đúng với chế độ kế toán quy định và trình tự luân chuyển chứng từ 

hợp lý  

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 133/2016/TT-

BTC là hoàn toàn phù hợp với quy mô và đặc điểm của doanh nghiệp  

- Công ty áp dụng hình thức kế toán “ Nhật ký chung ” với ưu điểm : dễ hiểu, dễ ghi 

chép, dễ áp dụng và phát hiện sai sót, phù hợp với tình hình hoạt động của công ty 

- Công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên giúp cho việc theo dõi, phản ánh một cách thường xuyên, liên tục tình 

hình xuất – nhập – tồn các loại hàng hóa 

- Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng đều được kế toán ghi nhận một cách 

kịp thời, chính xác, đảm bảo nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận doanh thu 

3.1.2. Hạn chế 

- Công ty chưa mở sổ các sổ chi tiết cho từng loại mặt hàng của tài khoản 5111 và 

6321 dẫn đến việc theo dõi doanh thu và giá vốn của từng mặt hàng sẽ gặp khó khăn . 

- Công ty chưa có khoản chiết khấu thương mại thích hợp cho khách hàng. Trong 

kinh doanh hiện này việc giảm giá, chiết khấu là cần thiết để thu hút khách hàng và 

mang lại hiệu quả cho việc tiêu thụ hàng hóa của công ty  

- Công ty hiện tại chỉ có một người bán hàng kiêm kế toán cũng là người thu tiền, 

người ghi nhận hàng hóa cũng là người giữ hàng dễ gian lận dễ sai sót, xảy ra nguy 

cơ về việc kiểm soát không hiệu quả dẫn đến mất mát hàng hóa 

- Các chứng từ gốc khi được chuyển về văn phòng chưa được phân loại, sắp xếp riêng 

theo từng nội dung nên không thuận tiện cho công tác theo dõi, đối chiếu số liệu để 

vào các hồ sơ, thẻ, bảng liên quan. 

- Trên hóa đơn GTGT kế toán chưa phản ánh đầy đủ MST và địa chỉ của người mua 

hàng 

3.2.  Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Lộc Tài Thọ. 

- Đề xuất 1 : Mở thêm sổ chi tiết doanh thu và giá vốn cho từng mặt hàng . 
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Việc mở thêm sổ chi tiết doanh thu và giá vốn cho từng mặt hàng để dễ theo dõi lượng 

bán của từng mặt hàng, xác định được những mặt hàng nào đem lại doanh thu cao và 

có những chính sách ưu đãi, khuyến mãi để tăng mặt hàng đó  

Công ty nên mở chi tiết tài khoản 5111 và 6321 để theo dõi doanh thu và giá vốn chi 

tiết cho từng mặt hàng  

- Tài khoản 5111 

+ Tài khoản 51111 : Doanh thu bán bia Heineken 

+ Tài khoản 51112 : Doanh thu bán Coca 

+ Tài khoản 51113 : Doanh thu bán bia Tiger 

+ ...... 

- Tài khoản 6321 

+ Tài khoản 63211 : Giá vốn hàng bán của bia Heineken 

+ Tài khoản 63212 : Giá vốn hàng bán của Coca 

+ Tài khoản 63213 : Giá vốn hàng bán của Tiger 

+ ...... 

 

 

- Đề xuất 2 : Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho khách hàng  

Công ty nên có chiết khấu thương mại cho khách hàng khi mua số lượng lớn để thu 

hút khách hàng và mang lại hiệu quả cho việc tiêu thụ hàng hóa cho công ty. Chính 

sách này cũng góp phần quan trọng trong việc tăng doanh số bán hàng của công ty. 

Đồng thời, việc chiết khấu thương mại sẽ giúp giảm số lượng hàng tồn kho của người 
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bán, giúp người bán có thêm lượng khách hàng thân quen. Vì vậy, công ty nên có 

chính sách chiết khấu thương mại là phù hợp  

Em đề xuất đối với từng mặt hàng như sau :  

 

Danh mục Số lượng Chiết khấu 

Bia Heineken 

10-20 thùng 

20-50 thùng 

Trên 50 thùng 

1% - 3% 

3% - 5% 

5% - 10% 

Bia Tiger 

10-20 thùng 

20-50 thùng 

Trên 50 thùng 

1% - 2% 

2% - 4% 

5% - 8% 

Coca 

10-20 thùng 

20-50 thùng 

Trên 50 thùng 

1% 

2% - 4% 

5% - 8% 

............... 

- Cách hạch toán chiết khấu thương mại như sau :  

Nợ TK 511 

Nợ TK 3331  

       Có TK 111,112 

- Đề xuất 3 :  Nên tách biệt người ghi sổ và người giữ tài sản  

Hiện tại đơn vị chỉ có một người bán hàng cũng là người thu tiền, người ghi nhận 

hàng hóa cũng là người giữ hàng. Trong kiểm soát nội bộ thì người giữ tài sản và 

người ghi sổ nên hai người phải khác nhau để giảm thiểu gian lận. Do đó, em đề xuất 

thêm một nhân sự đảm nhiệm bán hàng kiêm kho là người trực tiếp bán hàng và theo 

dõi kho  
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Mẫu phiếu xuất kho : 

 

 

 

- Căn cứ vào phiếu xuất kho để ghi sổ, số lượng (1) theo chứng từ giữ lại, (2) thực 

xuất chuyển qua cho kế toán. Kế toán căn cứ vào số lượng trên chứng từ để xuất hóa 

đơn 

- Đề xuất 4 : Các chứng từ gốc khi được chuyển về văn phòng cần phải được phân 

loại, sắp xếp riêng theo từng nội dung để thuận tiện cho công tác theo dõi, đối chiếu 

số liệu để vào các hồ sơ, thẻ, bảng liên quan.  

Phân loại chứng từ: 

• Chứng từ thu/chi tiền mặt: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn liên quan 

• Chứng từ ngân hàng: Ủy nhiệm chi, sao kê, giấy báo nợ/có 

• Chứng từ mua bán hàng: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, hợp đồng 

• Chứng từ tài sản: Biên bản bàn giao, phiếu nhập kho tài sản 

Sắp xếp chứng từ: 

• Theo thời gian: Thứ tự ngày, tháng, năm 

• Theo loại: Lập folder riêng cho từng loại chứng từ (ví dụ: thu chi, mua hàng) 

• Theo tài khoản : Chứng từ liên quan TK 111, 112.... 
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Tài liệu tham khảo  

1. Tham khảo các bài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa trước tại thư viện 

Trường DH Kiến Trúc Đà Nẵng 

2. Thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính 

3. Các trang wed : http://tintucketoan.com , http://ketoanthienung.net/  
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 01. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  
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Phụ lục 2 : Sao kê tài khoản 


